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CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH 

BAN SOẠN THẢO QUY CHUẨN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH DỰ THẢO LẦN 2 

QCVN 03:202x/BCA về phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Căn cứ ý kiến của các đơn vị (V03, V04, T06) góp ý đối với hồ sơ dự thảo lần 2 QCVN 03:202x/BCA về phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (theo Công văn số 2787/C07-P6 ngày 10/8/2026 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH), Ban 

soạn thảo tổng hợp, tiếp thu, giải trình như sau: 

Số cơ quan, đơn vị có ý kiến được tổng hợp: 03 đơn vị. 

Chi tiết nội dung tiếp thu, giải trình: 

STT Cơ quan, đơn vị Điều/khoản/điểm Nội dung góp ý Tiếp thu/giải trình 

1 Học viện PCCC 

và CNCH 

Mục 1.4 

Bình chữa cháy có 

bánh xe. 

Đề nghị chỉnh sửa định nghĩa “Bình chữa 

cháy có bánh xe” thành: “Bình chữa cháy có 

khối lượng tổng lớn hơn 20 kg đến 450 kg 

được lắp đặt trên khung hoặc giá đỡ có bánh 

xe, cho phép một hoặc nhiều người dễ dàng 

di chuyển bình đến khu vực xảy ra cháy để 

thực hiện chữa cháy.” 

Giải trình: Giữ nguyên thuật ngữ và định 

nghĩa tại dự thảo để bảo đảm thống nhất, 

bám sát thuật ngữ và định nghĩa quy định 

tại TCVN 7027:2025. 

2 Học viện PCCC 

và CNCH 

Mục 1.4 

Đầu báo cháy khói. 

Đề nghị chỉnh sửa định nghĩa “Đầu báo cháy 

khói” thành: “Đầu báo cháy tự động nhạy 

cảm với khói tạo ra từ quá trình cháy 

và/hoặc quá trình phân hủy do nhiệt trong 

khu vực bảo vệ.” 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo. 

3 Học viện PCCC 

và CNCH 

Mục 1.4 

Đầu báo cháy khói 

quang điện. 

Đề nghị bổ sung từ “khói” sau cụm từ “đầu 

báo cháy” trong định nghĩa “Đầu báo cháy 

khói quang điện”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo. 
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STT Cơ quan, đơn vị Điều/khoản/điểm Nội dung góp ý Tiếp thu/giải trình 

4 Học viện PCCC 

và CNCH 

Mục 1.4 

Đầu phun hở. 

Đề nghị chỉnh sửa định nghĩa “Đầu phun 

hở” thành: “Đầu phun luôn ở trạng thái mở 

và không có cơ cấu cảm biến nhiệt để tự 

động đóng, mở dòng chất chữa cháy tại đầu 

phun.” 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo. 

5 Học viện PCCC 

và CNCH 

Toàn bộ dự thảo. Đề nghị thống nhất sử dụng cụm từ “ống 

hút” hoặc “vòi hút”. 

Giải trình: Nội dung góp ý đã không đưa vào 

quy định tại trong dự thảo QCVN lần 2. 

6 Cục Pháp chế 

và cải cách 

hành chính, tư 

pháp (V03) 

Trình tự, thủ tục xây 

dựng QCVN. 

Đề nghị rà soát trình tự, thủ tục xây dựng 

QCVN, bảo đảm theo quy định tại Nghị định 

số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 và 

Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 

09/4/2026. 

Tiếp thu. Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý 

hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định 

và ban hành QCVN bảo đảm phù hợp với 

quy định hiện hành. 

7 Cục Pháp chế 

và cải cách 

hành chính, tư 

pháp (V03) 

Dự thảo Thông tư và 

dự thảo QCVN. 

Đề nghị rà soát các quy định của dự thảo 

Thông tư, dự thảo QCVN để chỉnh lý phù 

hợp với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật PCCC và 

CNCH và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, tránh 

trường hợp sau khi các văn bản này được 

ban hành lại phải sửa đổi, bổ sung QCVN. 

Tiếp thu. Nội dung này đã được Ban soạn 

thảo thực hiện ngay từ khi bắt đầu xây dựng 

dự thảo lần 2. Dự thảo đã được rà soát, 

chỉnh lý theo định hướng sửa đổi các quy 

định của pháp luật về PCCC, CNCH và các 

văn bản có liên quan, nhằm bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ và hạn chế việc phải 

sửa đổi sau khi các văn bản mới được ban 

hành. Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, cập 

nhật trong quá trình hoàn thiện dự thảo. 

8 Cục Pháp chế 

và cải cách 

hành chính, tư 

pháp (V03) 

Khoản 2 và khoản 3 

Điều 3 dự thảo Thông 

tư. 

Đề nghị bỏ khoản 2 và khoản 3 Điều 3 dự 

thảo Thông tư vì không có căn cứ quy định. 

Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo Thông tư. 
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STT Cơ quan, đơn vị Điều/khoản/điểm Nội dung góp ý Tiếp thu/giải trình 

9 Cục Pháp chế 

và cải cách 

hành chính, tư 

pháp (V03) 

Điều 2 dự thảo Thông 

tư. 

Đề nghị rà soát quy định chuyển tiếp tại 

Điều 2 dự thảo Thông tư, chỉ quy định đối 

với hồ sơ cấp giấy phép lưu thông phương 

tiện PCCC, CNCH đã được tiếp nhận trước 

ngày Thông tư có hiệu lực. 

Tiếp thu. Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý 

quy định chuyển tiếp tại dự thảo Thông tư. 

QCVN này chỉ quy định các yêu cầu kỹ 

thuật và quản lý kỹ thuật đối với phương 

tiện PCCC, CNCH, bao gồm thử nghiệm, 

kiểm tra và đánh giá sự phù hợp; không 

điều chỉnh các quy định về quản lý nhà 

nước đã được hướng dẫn tại Nghị định và 

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật PCCC 

và CNCH. 

10 Cục Pháp chế 

và cải cách 

hành chính, tư 

pháp (V03) 

Các nội dung kỹ thuật 

của dự thảo QCVN. 

Đề nghị C07 phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức có chuyên môn, nhà khoa học, hiệp hội 

và cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo đảm 

các chỉ tiêu kỹ thuật, mức yêu cầu, phương 

pháp thử có tính khoa học và đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn. 

Tiếp thu. Ban soạn thảo tiếp tục phối hợp, 

lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, nhà 

khoa học, chuyên gia, hiệp hội, cơ sở thử 

nghiệm, doanh nghiệp và các tổ chức có 

liên quan trong quá trình hoàn thiện dự 

thảo, bảo đảm tính khoa học và khả năng áp 

dụng trong thực tiễn. 

11 Cục Khoa học, 

Chiến lược và 

Lịch sử Công 

an (V04) 

Phạm vi điều chỉnh. Đề nghị chỉnh sửa nội dung phạm vi điều 

chỉnh thành: “Quy chuẩn này quy định mức 

yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối 

với…”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo. 
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12 Cục Khoa học, 

Chiến lược và 

Lịch sử Công 

an (V04) 

Quy định về số lượng 

mẫu thử. 

Đề nghị tăng số lượng mẫu thử của các loại 

phương tiện, bảo đảm đáp ứng đủ các phép 

thử phải phá hủy mẫu và lưu mẫu thử theo 

quy định. 

Giải trình: Không có cơ sở điều chỉnh tăng 

số lượng mẫu thử. Số lượng mẫu quy định 

tại dự thảo đã được tính toán ở mức tối 

thiểu, bảo đảm đủ để thực hiện các phép thử 

theo quy định, đồng thời giảm thiểu chi phí 

tuân thủ cho doanh nghiệp, tăng tính tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trong 

việc duy trì chất lượng sản phẩm. Việc lấy 

mẫu ngoài tuân thủ quy định tại Phần 2 của 

QCVN này còn phải tuân thủ quy định của 

phương thức đánh giá sự phù hợp tương 

ứng. 

13 Cục Khoa học, 

Chiến lược và 

Lịch sử Công 

an (V04) 

Mục 2.1.3 - Máy bơm 

ly tâm chữa cháy loại 

khiêng tay dùng động 

cơ đốt trong. 

Đề nghị bổ sung chỉ tiêu thử nghiệm khả 

năng chịu tải của cánh bơm, trục bơm khi 

nguồn nước cấp vào cao hơn trục bơm, có 

duy trì áp lực trong guồng bơm lớn; chỉ tiêu 

van an toàn cho bơm. 

Giải trình: Các yêu cầu kỹ thuật được đề 

nghị bổ sung không được quy định tại 

TCVN tương ứng đang được viện dẫn nên 

không có cơ sở quy định tại QCVN này. 

14 Cục Khoa học, 

Chiến lược và 

Lịch sử Công 

an (V04) 

Mục 2.2.3 và 2.2.4 - 

Bình chữa cháy xách 

tay; bình chữa cháy có 

bánh xe. 

Đề nghị bổ sung chỉ tiêu thử nghiệm cụm 

van, tay cầm, chốt an toàn của bình chữa 

cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe. 

Tiếp thu, xem xét chỉnh lý tại dự thảo sau 

khi có thêm ý kiến của các cơ quan, đơn vị 

khác đối với dự thảo lần 2, đặc biệt là đơn 

vị sản xuất trong nước và đơn vị nhập khẩu. 

15 Cục Khoa học, 

Chiến lược và 

Lịch sử Công 

an (V04) 

Mục 2.3.3 và 2.3.4 - 

Chất tạo bọt chữa 

cháy. 

Đề nghị bổ sung chỉ tiêu kỹ thuật về nguy cơ 

ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe con 

người khi tiếp xúc trực tiếp với chất tạo bọt 

chữa cháy. 

Giải trình: Không có cơ sở bổ sung vào dự 

thảo do không có quy định tại TCVN tương 

ứng. 
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16 Cục Khoa học, 

Chiến lược và 

Lịch sử Công 

an (V04) 

Mục 2.4.1 - Tủ trung 

tâm báo cháy. 

Đề nghị bổ sung chỉ tiêu kỹ thuật “Thời gian 

tối thiểu pin/ắc quy dự phòng” đối với tủ 

trung tâm báo cháy. 

Giải trình: Không có cơ sở bổ sung vào dự 

thảo do không có quy định tại TCVN tương 

ứng. Trên thực tế, dòng điện tiêu thụ của tủ 

trung tâm báo cháy không có định mức cụ 

thể mà được tính toán tùy theo thiết kế của 

hệ thống báo cháy; việc tính toán dung 

lượng nguồn điện dự phòng phải được thực 

hiện theo tiêu chuẩn thiết kế hệ thống báo 

cháy tương ứng. 

17 Cục Khoa học, 

Chiến lược và 

Lịch sử Công 

an (V04) 

Mục 2.4 - Thiết bị 

thuộc hệ thống báo 

cháy. 

Đề nghị bổ sung thiết bị đầu báo cháy độc 

lập (không dây). 

Giải trình: QCVN này chỉ quy định đối với 

các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy, không 

quy định việc đánh giá đối với thiết bị báo 

cháy độc lập. 

18 Cục Khoa học, 

Chiến lược và 

Lịch sử Công 

an (V04) 

Mục 3.1.5 - Chứng 

nhận hợp quy. 

Đối với phương tiện PCCC, CNCH thuộc 

danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi 

ro cao, đề nghị xem xét áp dụng phương 

thức 7 trong nhập khẩu và phương thức 5 

trong sản xuất. 

Nghiên cứu tiếp thu, bổ sung mục c Điều 

3.1.5, Điều 3.1.7 tại Dự thảo theo hướng áp 

dụng phương thức 7 đối với phương tiện 

nhập khẩu đơn lẻ, không có mục đích lưu 

thông hàng loạt trên thị trường và không 

phù hợp để thực hiện đánh giá tại nguồn 

theo phương thức 5. 

 


